
PHỤ LỤC 

BẢNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH TÊN DỰ ÁN, ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN 

TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030 VÀ CẬP NHẬT VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 

2022 CỦA HUYỆN KON RẪY 

(Kèm theo Quyết định số 31 /QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 Đơn vị tính: ha 
 

STT Tên công trình, dự án 

Diện 

tích quy 

hoạch 

   

Địa điểm  

(đến cấp 

xã) 

Mã 

QH 
Vị Trí 

 Đất nông nghiệp 

Đất phi 

nông 

nghiệp 

Đất trồng 

cây hàng 

năm khác 

Đất trồng 

lúa 

Đất trồng 

cây lâu 

năm 

Đất rừng 

sản xuất 

Đất nuôi 

thủy sản 

HNK LUA CLN RSX NTS PNN 

I. Công trình đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Kon Rẫy (tại Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

1 

Thao trường Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện Kon Rẫy 

(ĐQH1) 

127,00 102,00 

 

20,00 2,00   3,00 
Xã Đăk Tơ 

Lung 
CQP 

16-

DTLu 

II. Điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Kon Rẫy 

1 

Dự án Trường bắn, thao 

trường huấn luyện Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện Kon 

Rẫy 

114,00 63,85 1,95 11,0     37,2 
Xã Đăk Tơ 

Lung 
CQP   

III. Cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kon Rẫy  

1 

Dự án Trường bắn, thao 

trường huấn luyện Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện Kon 

Rẫy. 

10,00 1,27 

 

8,45   0,28 
Xã Đăk Tơ 

Lung 
CQP  
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